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1 92B00010 Trần Minh Hoàng Nam 1961 Huế 1998 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

2 92A00032 Hoàng Thị Thúy Nữ 1973 Nghệ An 1997 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

3 92A00035

Nguyễn Thị 

Phương Tâm Nữ 1971 Sài Gòn 1997 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

4 CS92A00001 Trần Công Bình Nam 1966 Sài Gòn 1997 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

5 CS92A00012 Ngô Thị Mỹ Lệ Nữ 1965 Dak Lak 1997 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

6 CS92A00012 Trần Ngọc Lệ Nữ 1956 Sài Gòn 1997 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

7 CS92A00025 Võ Hoàng Sơn Nam 1972 Sài Gòn 1997 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

8 CS92A00041 Tạ Tùng Cương Nam 1959 Bắc Thái 1997 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

9 CS92A019 Phan Thanh Minh Nam 1956

Quảng 

Nam 1998 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

10 CS92B00013 Hồ Thị Hiên Nữ 1943

Thừa 

Thiên Huế 1997 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

11 CS92B001 Trần Văn Ba Nam 1947

Thanh 

Hóa 2001 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

12 NARV0026 Lê Thị Hồng Nga Nữ 1948 Cần Thơ 1998 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

13 PN92A001 Vũ Thị An Nữ 1959 Sài Gòn 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học
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14 PN92A007 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 1970 Sài Gòn 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

15 PN92A009 Phạm Tam Đỉnh Nam 1970

Hà Nam 

Ninh 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

16 PN92A010

Nguyễn Thị 

Hồng Đông Nữ 1972 Gò Công 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

17 PN92A012 Cao Bảo Hạnh Nữ 1971 Đà Lạt 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

18 PN92A015 Nguyễn Thị Hoa Nữ 1963 Đồng Nai 1998 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

19 PN92A022 Vũ Thị Khương Nữ 1950 Hải Hưng 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

20 PN92A025 Lê Thị Thanh Lan Nữ 1962 Sài Gòn 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

21 PN92A027 Lưu Thị Hồng Loan Nữ 1956 Nha Trang 1998 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

22 PN92A028

Nguyễn Thị 

Bình Minh Nữ 1974 Gia Định 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

23 PN92A031 Nguyễn Thị Phi Nữ 1967 Cần Thơ 2001 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

24 PN92A032 Bùi Thị Kim Phượng Nữ 1961 Huế 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

25 PN92A033

Nguyễn Thị 

Ngọc Quí Nữ 1951 Gia Định 1997 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

26 PN92A036 Nguyễn Như Tha Nữ 1968

Đơn 

Dương 

Lâm Đồng 2001 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

27 PN92A037 Đỗ Vĩnh Thái Nam 1970 Sài Gòn 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

28 PN92A038 Đỗ Thị Mỹ Chi Nữ 1970 Gia Định 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

29 PN92A040

Nguyễn Thị 

Hồng Thủy Nữ 1975 Biên Hòa 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



30 PN92A041 Trần Thị Ngọc Tuyết Nữ 1967

Bình 

Dương 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

31 PN92A042 Lê Thị Anh Thy Nữ 1971 Gia Định 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

32 PN92A044 Sử Thị Thu Trang Nữ 1972

Ninh 

Thuận 2000 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

33 PN92A045

Nguyễn Thị 

Tùng Uyên Nữ 1972 Sài Gòn 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

34 PN92A046 Thạch Ngọc Yến Nữ 1953

Buôn Mê 

Thuột 1996 1992 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học


